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Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp. 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu làm 

bảng poster các quy trình KSNK với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dương 

Tấn Tài, số điện thoại: 0939688242, mail: duongtantai.tptv@gmail.com: 

- Nhận qua email: bvsn.syt@travinh.gov.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 27 tháng 8 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 27 

tháng 8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục làm bảng poster các quy trình KSNK: 

STT TÊN BẢNG  SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC CHẤT LIỆU 

1.  Năm thời điểm rửa tay 100 30cm x 45cm Giấy cứng 

2.  Bảng Hướng dẫn phân loại chất thải 

trong bệnh viện 

50 40cm x 60cm Giấy cứng 



3.  Hướng dẫn vệ sinh đúng khi ho 60 30cm x 45cm Giấy cứng 

4.  Nội quy an toàn lao động và Bảo vệ 

sức khỏe trong quá trình vận hành 

bể bê tông chôn lắp chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn 

01 60cm x 40cm Bảng meca 

5.  Nội quy an toàn lao động lưu chứa 

chất thải rắn y tế. 

01 60cm x 40cm Bảng meca 

6.  Nội quy khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

01 60cm x 90cm Bảng meca 

7.  Phòng lưu trữ chất thải lây nhiễm 01 25cm x 40cm Bảng meca 

8.  Phòng lưu trữ chất thải nguy hại 01 25cm x 40cm Bảng meca 

9.  Phòng lưu trữ chất thải sinh hoạt 01 25cm x 40cm Bảng meca 

10.  Phòng lưu trữ chất thải tái chế 01 25cm x 40cm Bảng meca 

11.  Quy trình xử lý dụng cụ KCN máy 

thở - NCipap 

02 30cm x 45cm Giấy cứng 

12.  Quy trình phân loại và xử lý dụng cụ 31 30cm x 45cm Giấy cứng 

13.  Quy trình rửa tay thường quy 125 30cm x 45cm Giấy cứng 

14.  Quy trình xử lý d/cụ KCN ban đầu 

tại các khoa lâm sàng 

19 30cm x 45cm Giấy cứng 

15.  Quy trình xử lý đèn soi thanh quản 02 30cm x 45cm Giấy cứng 

16.  Quy trình phân loại, thu gom đồ vải 

trước khi xử lý 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

17.  Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề 

nghiệp 

45 30cm x 45cm Giấy cứng 

18.  Quy trình rửa tay nhanh bằng cồn 80 30cm x 45cm Giấy cứng 

19.  Quy trình ứng phó sự cố đổ tràn 

dịch cơ thể ra bề mặt 

22 30cm x 45cm Giấy cứng 

20.  Quy trình vệ sinh tay ngoại khoa 08 30cm x 45cm Giấy cứng 



bằng dung dịch chứa Cồn 

21.  Quy trình xử lý d/cụ hô hấp KCN tại 

khoa KSNK 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

22.  Quy trình xử lý bình làm ẩm oxy 07 30cm x 45cm Giấy cứng 

23.  Quy trình xử lý đồ vải bẩn tại nhà 

giặt 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

24.  Quy trình xử lý đồ vải nhiễm tại nhà 

giặt 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

25.  Quy trình xử lý d/cụ chịu nhiệt ban 

đầu tại các khoa 

27 30cm x 45cm Giấy cứng 

26.  Quy trình xử lý d/cụ chịu nhiệt tại 

khoa KSNK 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

27.  Quy trình xử lý d/cụ KCN tại khoa 

KSNK 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

28.  Quy trình xử lý dụng cụ hô hấp nội 

soi 

01 30cm x 45cm Giấy cứng 

29.  Quy trình khử khuẩn hệ thống hút 

đàm/máy hút đàm 

02 30cm x 45cm Giấy cứng 

30.  Quy trình xử lý phơi nhiễm HIV 30 30cm x 45cm Giấy cứng 

31.  Sơ đồ quản lý chất thải rắn y tế tại 

bệnh viện 

01 120cm x 220cm Bảng meca 

32.  Sơ đồ quy trình hoạt động tại đơn vị 

khử khuẩn – tiệt khuẩn trung tâm 

của khoa KSNK 

01 60cm x 90cm Bảng meca 

33.  Che tay khi ho 55 30cm x 45cm Giấy cứng 

34.  Thay dép khi  vào khoa 03 20cm x 30cm Bảng meca 

35.  Quy trình vệ sinh tay ngoại khoa 

bằng xà phòng khử khuẩn 

08 30cm x 45cm Giấy cứng 



2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT;TXDHST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Lê Minh Dũng 
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